ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KÌ 1
MÔN TIN 7

Câu 1. Thiết bị nào vừa là thiết bị vào vừa là thiết bị ra cho máy tính?
A. Chuột	    B. Bàn phím	    C. Loa	          D. Màn hình cảm ứng
Câu 2. Thiết bị nào KHÔNG phải là thiết bị vào? 
A. Bàn phím 	                   		B. Đầu đọc mã vạch
C. Máy in					D. Chuột
Câu 3. Những thành phần quan trọng nhất của máy tính là:
A.Bộ xử lý trung tâm 		B. Bộ nhớ trong
C. Bộ nhớ ngoài 			D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 4. Thao tác nào gây lỗi làm cho thiết bị hay đệ thống xử lý thông tin không hoạt động được?
A.Khi kết nối thiết bị vào – ra với máy tính chọn cắm sai cổng
B. Cắm giắc của chuột đúng chiều
C. Lắp máy in đúng chiều 
D. Lựa chọn đúng máy in.
Câu 5. Trong các phần mềm sau, đâu là phần mềm soạn thảo văn bản?
A.Excel 		B. Word    		C. Paint 		D. Windows
Câu 6. Đâu là hệ điều hành được dùng phổ biến hiện nay?
A.MacOS 		B. Linux 		C. Windows 10 	D. DOS
Câu 7. Trong các câu sau câu nào đúng? 
A. Hệ điều hành hỗ trợ phòng chống virus và sao lưu dự phòng.			
B. Phòng chống virus và sao lưu dự phòng là chức năng của hệ điều hành, ta không cần làm gì thêm.
C. Hệ điều hành không quản lý các phần mềm và các tệp tin		
Câu 8. Những chức năng đặc biệt của HĐH mà phần mềm ứng dụng không có là:
A. Hệ điều hành khởi động và kiểm soát mọi hoạt động của máy tính.		
B. Hệ điều hành quản lý các phần mềm ứng dụng và các tệp dữ liệu
C. Hệ điều hành hỗ trợ phòng chống virus và sao lưu dự phòng
D. Tất cả các chức năng trên.
Câu 9. Để sao chép tệp (hoặc thư mục) em có thể sử dụng lệnh nào sau đây:
A. Copy - Paste.			B. Cut - Paste.
C. Delete			          D. Save as.
Câu 10. Để di chuyển tệp (hoặc thư mục) em có thể sử dụng lệnh nào sau đây:
A. Coppy - Paste.			B. Cut - Paste.
C. Delete			          D. Save as.
Câu 11. Trong các website dưới đây, website nào là mạng xã hội?  
A. https://toanhoctuoitre.vn			B. https://hoahoctro.tienphong.vn
C. https://thieunien.vn				D. https://www.facebook.com
Câu 12. YouTube là một website được thiết kế để:
A.Người dùng có thể chia sẻ video của mình với những người khác
B. Cho phép người dùng đăng và cập nhật các mẩu tin ngắn, là nơi chia sẻ tin tức nhanh. 
C. Kết nối với đồng nghiệp hiện tại và quá khứ cũng như các nhà tuyển dụng tiềm năng.
D. Cho phép người dùng chụp ảnh trên các thiết bị di động và chia sẻ qua mạng xã hội.
Câu 13. Trong các câu sau, câu nào đúng?
A. Mạng xã hội là một trang web			
B. Người dung không thể đưa thông tin lên mạng xã hội
C. Số lượng người tham gia kết bạn trên mạng xã hội được giới hạn dưới 10 người.
D. Người dùng chỉ có thể chia sẻ bài viết dạng văn bản cho bạn bè trên mạng xã hội.
Câu 14. Trong các câu sau, câu nào đúng?
A.Em không thể đưa ý kiến của mình lên các trang các nhân của bạn bè trên mạng xã hội.
B. Em có thể thay đổi ảnh đại diện tài khoản facebook cá nhân của một người bạn bất kì.
C. Sau khi tạo tài khoản Facebok, em không thể thay đổi những thong tin cá nhân của mình trên trang cá nhân.
D. Em có thể chia sẻ bài viết của em cho bạn bè trên mạng xã hội Facebook.
Câu 15. Việc lạm dụng quá nhiều các giao tiếp trực tuyến, sống ảo dẫn đến ảnh hưởng không tốt nào?
A.Khi có người bình luận, thích thông tin mình chia sẻ sẽ tạo ra niềm vui.
B. Xa rời giữa người với người, trong thế giới thực, mất đi kĩ năng xã hội, ảnh hưởng sức khỏe, học tập, công việc.
C. Dễ dàng trao đổi, thảo luận về các chủ đề học tập và cuộc sống. 
Câu 16. Để chia sẻ thông tin lên trang cá nhân có các bước làm sau đây, theo em bước làm nào đúng?
1. Truy cập vào Google để tìm thông tin muốn chia sẻ
2. Sao chép địa chỉ trang web chứa nội dung tìm được ở Bước 1
3. Nháy chuột chọn Post và xem thông tin em vừa đăng lên
4. Tại cửa sổ trang cá nhân: Nháy chuột vào ô có dòng chữ What’s on your mind? Xuất hiện cửa sổ Create post để nhập thông tin bài viết, dán địa chỉ trang web đã sao chép ở Bước 2.
5. Mở website https://www.facebook.com , đăng nhập tài khoản cá nhân.
A. 1 → 2 → 3 → 4 → 5.			           B. 1 → 2 → 5 → 4 → 3.
[bookmark: _heading=h.30j0zll]C. 1 → 3 → 2 → 5 → 4.				D. 2 → 1 → 3 → 5 → 4
Câu 17. Để tạo tài khoản trên mạng xã hội Facebook em cần thực hiện những bước nào? 
A. Truy cập và website https://www.facebook.com, chọn Create New Account 
B. Nhập thông tin cá nhân vào cửa sổ đăng kí và chọn Sign Up.
C. Chọn Add Cover photo
D. Truy cập vào Google để tìm kiếm hình ảnh hoặc bài hát cần tìm.
Câu 18. Sử dụng Facebook có thể: 
A. Nói chuyện trực tiếp với bạn bè
B. Tạo nhóm để cùng học tập
C. Trao đổi, thảo luận
D. Cả A, B, C đều đúng   	
Câu 19. Trong các câu sau, câu nào đúng?
A. Mạng xã hội không giúp em giới thiệu được bản thân
B. Sử dụng mạng xã hội quá nhiều dễ dẫn đến trầm cảm, học tập sa sút.	
C. Mạng xã hội là nơi tuyệt đối an toàn, không ai bị lừa hay bị lôi kéo vào những việc làm phạm pháp		
D. Mạng xã hội làm tăng tương tác trực tiếp giữa người với người, giảm tương tác trong cộng đồng ảo.
Câu 20. Những việc cần tránh khi sử dụng mạng xã hội:
A.Khi đọc tin và đăng tin trên mạng xã hội phải chọn lọc từ những nguồn đáng tin cậy.
B. Hạn chế tối đa việc đăng hoặc làm lộ thông tin cá nhân của bản thân hay của người khác trên mạng xã hội
C. Lạm dụng quá nhiều các giao tiếp trực tuyến, sống ảo.
D. Tất cả những việc trên.
Câu 21. Để tạo nhóm trên Facebook em sử dụng lệnh nào?
A. Create Post
B. Create Group
C. Update profile picture
D. Add cover photo.
Câu 22. Đâu là cách ứng xử có văn hóa với người khác trên mạng xã hội?
A.Bêu xấu hình ảnh của người khác
B. Khi bạn mắc lỗi em liền viết trực tiếp lên nơi công cộng hoặc trước mặt nhiều người.
C.  Không nói những lời thô lỗ thiếu văn hóa, không xúc phạm người khác.
Câu 23. Trong những cách ứng xử sau đây, cách nào em cho là thiếu văn hóa khi sử dụng mạng xã hội?
A. Nói năng thô lỗ, viết bình luận nói xấu người khác, đăng ảnh mặc quần áo không đúng lứa tuổi hay hành vi bạo lực với người khác.
B. Dùng lời nói dễ nghe, viết lời thể hiện sự tôn trọng, quan tâm chân thành tới người khác.
C. Giữ gìn hình ảnh bản thân và của người khác trên mạng xã hội
D. Không nói lời thô lỗ, thiếu văn hóa, không xúc phạm người khác. 
Câu 24. Đâu là cách ứng xử có văn hóa khi dùng email, tin nhắn?
A.Tự ý chuyển tiếp tin nhắn hoặc cuộc trò chuyện khi chưa được sự đồng ý của bạn.
B. Khi nhận được tin nhắn không cần phải trả lời tin
C. Cần tôn trọng quyền riêng tư của người khác, lịch sự sớm trả lời email, tin nhắn.
Câu 25. Bệnh nghiệm Game và Internet gây ra tác hại gì?
A.Suy kiệt sức khỏe thậm trí dẫn đến tử vong, trộm cắp lừa đảo để có tiền chơi game
B. Thưởng xuyên sống trong không gian ảo dẫn đến sống khép kín, rụt rè, thiếu tự tin
C. Bỏ bê việc học hành, việc gia đình, học tập sa sút.
D. Tất cả các điều trên.
Câu 26: Đâu là hành vi vi phạm pháp luật khi dùng Internet?
A.Tuyên truyền quảng bá những nét đẹp văn hóa vùng miền tới các bạn bè nói khác
B. Lan truyền tin giả, bài viết xuyên tạc sự thật, hình ảnh đồi trụy, dùng mật khẩu “ăn cắp” để xem những thứ không thuộc về mình.
C. Dùng mật khẩu của người khác khi được sự cho phép để tham khảo những nội dung thật sự cần thiết.
Câu 27: Có những loại bài toán tìm kiếm nào?
A.Tìm kiếm trong dãy không sắp thứ tự
B. Tìm kiếm trong dãy đã sắp thứ tự
C. Cả hai loại trên.
Câu 28. Thuật toán tìm kiếm nhị phân là tìm kiếm bằng cách:
A.Chia dãy làm hai nửa, loại bỏ nửa dãy chắc chắn không chứa phần tử cần tìm, chỉ tìm kiếm trong nửa dãy còn lại.
B. Tìm kiếm tuần tự đảm bảo không bỏ sót, cho đến khi tìm thấy hoặc hết dãy và không tìm thấy.
C. Chọn phần tử lớn nhất trong dãy chưa sắp xếp còn lại và xếp vào đầu dãy đó.
Câu 29: Thuật toán tìm kiếm tuần tự thực hiện công việc gì?
A. Lưu trữ dữ liệu.
B. Sắp xếp dữ liệu theo chiều tăng dần.
C. Xử lí dữ liệu.
D. Tìm kiếm dữ liệu cho trước trong một danh sách đã cho.
Câu 30: Trong tìm kiếm tuần tự thì có mấy điều kiện cần kiểm tra để dừng vòng lặp?
A. 1
B. 2
C. 3
D. Không
Câu 31: Thực hiện thuật toán tìm kiếm tuần tự để tìm số 10 trong danh sách [2, 6, 8, 4, 10, 12]. Đâu ra của thuật toán là?
A. Thông báo “Không tìm thấy”.
B. Thông báo “Tìm thấy”.
C. Thông báo “Tìm thấy”, giá trị cần tìm tại vị trí thứ 5 của danh sách.
D. Thông báo “Tìm thấy”, giá trị cần tìm tại vị trí thứ 6 của danh sách.
Câu 32: Chọn câu diễn đạt đúng hoạt động của thuật toán tìm kiếm tuần tự.
A. Tìm trên danh sách đã sắp xếp, bắt đầu từ đầu danh sách, chừng nào chưa tìm thấy hoặc chưa tìm hết thì còn tìm tiếp.
B. Tìm trên danh sách đã sắp xếp, bắt đầu từ giữa danh sách, chừng nào chưa tìm thấy hoặc chưa tìm hết thì còn tìm tiếp.
C. Tìm trên danh sách bắt kì, bắt đầu từ giữa danh sách, chừng nào chưa tìm thấy hoặc chưa tìm hết thì còn tìm tiếp.
D. Tìm trên danh sách bất kì, bắt đầu từ đầu danh sách, chừng nào chưa tìm thấy hoặc chưa tìm hết thì còn tìm tiếp.
Câu 33: Thuật toán tìm kiếm tuần tự cần bao nhiêu bước để tìm thấy số 25 trong danh sách [3, 5, 12, 7, 11, 25]?
A. 9. 
B.6. 
C.7. 
D. 8.
Câu 34: Trong mô tả thuật toán tìm kiếm tuần tự bằng ngôn ngữ tự nhiên thì bước “Trả lời Tìm thấy và chỉ ra vị trí phần tử tìm được; Kết thúc” là bước thứ mấy của thuật toán?
A. Bước 2
B. Bước 3
C. Bước 4
D. Bước 5
Câu 35: Thuật toán tìm kiếm nhị phân cần bao nhiêu bước để tìm thấy “Mai” trong danh sách ['Hoa”, "Lan”, "Ly", "Mai", “Phong”, "VỊ?
A. 1. 
B.2. 
C.3. 
D. 4.
Câu 36: Điều gì xảy ra khi thuật toán tìm kiếm nhị phân không tìm thấy giá trị cần tìm trong danh sách?
A. Tiếp tục tìm kiếm và không bao giờ kết thúc.
B. Thông báo “Tìm thấy” và tìm tiếp xem còn phần tử nào khác nữa không.
C. Thông báo “Tìm thấy” và kết thúc.
D. Thông báo “Không tìm thấy” và kết thúc.
Câu 37: Tại mỗi bước lặp, thuật toán tìm kiếm nhị phân sẽ:
A. Thu hẹp danh sách tìm kiếm chỉ còn một nửa.
B. Danh sách sẽ được sắp xếp lại.
C. Các phần tử trong danh sách sẽ giảm một nửa.
D. Đáp án khác.
Câu 38: Khi so sánh giá trị cần tìm với giá trị của vị trí giữa, nếu giá trị cần tìm nhỏ hơn giá trị giữa thì:
A. Tìm trong nửa đầu của danh sách.
B. Tìm trong nửa sau của danh sách.
C. Dừng lại.
D. Tìm trong nửa đầu hoặc nửa sau của danh sách.
Câu 39: Thuật toán tìm kiếm nhị phân bắt đầu thực hiện ở vị trí nào trong danh sách?
A. Vị trí đầu tiên.
B. Vị trí cuối cùng.
C. Vị trí giữa.
D. Bất kì vị trí nào.
Câu 40: Điều kiện dừng trong thuật toán tìm kiếm nhị phân là gì?
A. Khi tìm đến giá trị cuối cùng trong danh sách.
B. Khi chưa tìm thấy
C. Khi đã chưa tìm thấy và chưa hết danh sách.
D. Khi đã tìm thấy hoặc khi đã hết danh sách
Câu 41: Trong thuật toán sắp xếp nổi bọt, ta thực hiện hoán đổi giá trị các phần tử liền kề khi nào?
A. Giá trị của chúng tăng.
B. Giá trị của chúng giảm.
C. Giá trị của chúng không đúng thứ tự.
D. Giá trị của chúng không bằng nhau.
[bookmark: _GoBack]Câu 42: Cho dãy số: 15, 1, 31, 9, 78, 42. Nếu sử dụng thuật toán sắp xếp nổi bọt để sắp xếp dãy trên tăng dần thì sau bao nhiêu lượt đổi chỗ thì thuật toán kết thúc?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5


